
Stt Tên đơn vị Địa chỉ doanh nghiệp Thuốc Dạng 

phối hợp chứa 

Dc GN-HT-TC

 Thuốc, dược 

chất thuộc danh 

mục chất bị cấm 

Ghi chú

1
Công ty cổ phần dược phẩm 

Ampharco U.S.A

Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3, 

xã Hiệp Phước, huyện Nhơn 

Chưa báo cáo Chưa báo cáo

2 Công ty Cổ phần AZENCA
Số 33C3, khu phố 11, phường 

Tân Phong, thành phố Biên Hòa, 

Chưa báo cáo Chưa báo cáo

3

Chi nhánh Công ty cổ phần 

Dược - Trang thiết bị y tế 

Bình Định (Bidiphar) tại 

J37, J38, Đường N4, KDC Liên 

Kế, KP 1, P.Bửu Long, TP.Biên 

Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Chưa báo cáo Chưa báo cáo

4
Công ty TNHH Dược phẩm 

Bửu Hòa

158, đường Đồng Khởi, phường 

Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, 

Chưa báo cáo Chưa báo cáo

5

Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu y tế Domesco - Chi 

nhánh Miền Đông

số 144-146, đường N4, KDC 

Liên kế, kp 1, phường Bửu Long, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Chưa báo cáo Chưa báo cáo

6
CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM DONAPHARM

A1, khu phố 3, phường Tam 

Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Chưa báo cáo Chưa báo cáo

7
CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM DUY KHANG

5/61B, khu phố 10, phường Hố 

Nai, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Chưa báo cáo Chưa báo cáo

8
Công ty cổ phần dược Đồng 

Nai

221B Phạm Văn Thuận, phường 

Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, 

Đã báo cáo Đã báo cáo

9
Chi nhánh Long Thành - 

Công ty cổ phần dược Đồng 

482/19, Lê Duẩn, khu Phước 

Thuận, thị trấn Long Thành, 

Chưa báo cáo Chưa báo cáo

10
Chi nhánh Trảng Bom - Công 

ty cổ phần dược Đồng Nai

01, Nguyễn Văn Cừ, KP 5, thị 

trấn Trảng Bom, huyện Trảng 

Chưa báo cáo Chưa báo cáo

11
Công ty cổ phần y dược Elix 

Việt nam

1365, đường Nguyễn Ái Quốc, 

phường Tân Tiến, thành phố 

Chưa báo cáo Chưa báo cáo

12
Công ty TNHH Một thành 

viên GONSA Đồng Nai

72-74, đường N16, KP 7, 

phường Thống Nhất, thành phố 

Đã báo cáo Chưa báo cáo

13

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC HẬU GIANG 

TẠI TỈNH ĐỒNG NAI

Lô P73-P78, KP 7, đường Võ 

Thị Sáu, phường Thống Nhất, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Chưa báo cáo Chưa báo cáo

14
Chi nhánh công ty cổ phần 

dược phẩm Imexpharm tại 

K44, KP 1, P.Bửu Long, 

TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Chưa báo cáo Chưa báo cáo

15
Công ty TNHH INDICO - 

Chi nhánh Đồng Nai

Số 27A9 khu dân cư, phường An 

Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Chưa báo cáo Chưa báo cáo

16
Công ty cổ phần khoa học 

dược phẩm ISAKA

Số 51A5, khu dân cư An Bình, 

KP 1, phường An Bình, thành 

Chưa báo cáo Chưa báo cáo

17
CÔNG TY TNHH DƯỢC 

VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ LÊ 

Số N3/12, QL 51, KP1, phường 

Long Bình Tân, thành phố Biên 

Chưa báo cáo Chưa báo cáo

18
Công ty TNHH Sản xuất 

thương mại và dịch vụ Dược 

I 20, Khu liên kế Bửu Long, KP 

1, P.Bửu Long, TP.Biên Hòa, 

Chưa báo cáo Chưa báo cáo

19
Chi nhánh Công ty TNHH 

thương mại Dịch vụ Nam 

10, đường Phan Đăng Lưu, khu 

phố 7, phường Long Bình, thành 

Chưa báo cáo Chưa báo cáo

  DANH SÁCH CƠ SỞ BÁO CÁO KINH DOANH, SỬ DỤNG 
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20
Công ty TNHH dược phẩm 

Ngọc Thu

32, đường 30/4, phường Quyết 

Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Chưa báo cáo Chưa báo cáo

21
Công ty cổ phần dược phẩm 

OPV

Số 27, đường 3A, KCN Biên 

Hòa II, phường An Bình, 

Chưa báo cáo Chưa báo cáo

22

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN PYMEPHARCO TẠI 

TỈNH ĐỒNG NAI

483, Huỳnh Văn Nghệ, khu phố 

3, phường Bửu Long, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Đã báo cáo Đã báo cáo

23
Công ty Cổ phần Dược Pha 

Nam-CHI NHÁNH ĐỒNG 

CN6-LK1, CN6-LK2 Khu phố 7, 

phường Thống Nhất, thành phố 

Chưa báo cáo Chưa báo cáo

24
Công ty TNHH Dược phẩm 

Shinpoong Daewoo

Số 13, đường 9A, KCN Biên 

Hòa II, phường An Bình, thành 

Chưa báo cáo Chưa báo cáo

25
Công ty TNHH Dược phẩm 

Sơn Minh

Số 135, Phan Đình Phùng, KP 4, 

P.Trung Dũng, TP.Biên Hòa, 

Chưa báo cáo Chưa báo cáo

26
Chi nhánh công ty cổ phần 

dược phẩm TV.PHARM tại 

C34, KP 1, P.Bửu Long, TP.Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Chưa báo cáo Chưa báo cáo

27
Công ty TNHH MTV Dược 

phẩm Thùy Châu

Số 13, xa lộ Hà Nội, KP 5A, 

phường Tân Biên, thành phố 

Chưa báo cáo Chưa báo cáo

28
Công ty

 TNHH Dược Phẩm Trang 

1/10/20 KP 3, Đồng Khởi, Tam 

Hòa, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng 

Chưa báo cáo Chưa báo cáo

29
Chi nhánh công ty cổ phần 

Traphaco tại Đồng Nai

A2-A3, Khu nhà ở Hóa An, 

Nguyễn Ái Quốc, Xã Hóa An, 

Chưa báo cáo Chưa báo cáo

30
Công ty TNHH Dược Hoàng 

Khang

68, KP3, phường Trảng Dài, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Chưa báo cáo Chưa báo cáo

31 Công ty Cổ phần SaiGonFa
Số 309B, tổ 11, ấp Miễu, xã 

Phước Tân, TP.Biên Hòa, tỉnh 

Chưa báo cáo Chưa báo cáo

Khối sản xuất Chưa báo cáo Chưa báo cáo

1
Công ty cổ phần dược phẩm 

Ampharco U.S.A

Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3, 

xã Hiệp Phước, huyện Nhơn 

Chưa báo cáo Chưa báo cáo

2
Công ty TNHH Dược phẩm 

Shinpoong Daewoo

Số 13, đường 9A, KCN Biên 

Hòa 2, P. An Bình, TP. Biên 

Chưa báo cáo Chưa báo cáo

3
Công ty cổ phần Dược phẩm 

OPV

Số 27 - Đường 3A KCN Biên 

Hòa 2 - Đông Nai

Đã báo cáo Đã báo cáo

4
Công ty cổ phần dược Đồng 

Nai

221B Phạm Văn Thuận, phường 

Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, 

Chưa báo cáo Chưa báo cáo


